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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN TIÊN DU 
TỈNH BẮC NINH 

 
Bản án số: 90/2023/HS-ST 

Ngày 18 tháng 04 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HUỲNH NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Mạnh. 
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Thanh Bình và bà Đào Thị Thu. 
Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Lụa, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Tuyết, Kiểm sát viên.  
Ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại điểm cầu số 1 (điểm cầu trung tâm), Hội 

trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và điểm cầu số 2, tại 
Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai theo 
hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 95/2023/TLST-HS ngày 29 tháng 3 
năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 89/2023/QĐXXST - HS ngày 05 
tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo: 

Vũ Văn Tuynh, sinh năm 1976; 
HKTT: Thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vũ Văn Tựu, sinh 
năm 1957 và bà Nguyễn Thị Xoa (đã chết); vợ: Trần Thị Huệ, sinh năm 1978, 
con: 02 con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 20/12/2022 đến nay hiện đang tạm giam tại trại 

tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (Có mặt tại phiên tòa). 
Bị hại: Chị Phạm Thị Hương, sinh năm 1998 (Xin vắng mặt); 
Địa chỉ: Thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:  
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Bị cáo Vũ Văn Tuynh và chị Phạm Thị Hương, sinh năm 1998, quê quán: tại 
khu Ngọc Lặc, phường Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hiện 
trú tại: Thôn Nội Viên, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du; có mối quan hệ là bố chồng 
và con dâu. Anh Vũ Văn Toàn, sinh năm 2000, HKTT tại thôn Nội Viên, xã Lạc 
Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (là con trai ông Tuynh, chồng chị Hương) hiện 
đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, chị Hương sống chung nhà với bố mẹ 
chồng.  

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 19/12/2022, Tuynh rủ bạn là anh Nguyễn Văn 
Tuân, sinh năm 1977 (là người cùng thôn) đến ăn, uống rượu. Sau khi ăn xong thì 
anh Tuân ra về. Khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Hương đi làm về và lên phòng nghỉ 
tại phòng của mình ở tầng 2. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi này trong 
nhà chỉ có Tuynh và chị Hương thì Tuynh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị 
Hương nên đứng ở tầng 1 gọi chị Hương, chị Hương nghe thấy có trả lời. Sau đó, 
Tuynh đi lên tầng 2, đứng cạnh giường chị Hương hỏi “Bố hỏi con đừng giận là 
tình cờ hôm con không mặc gì, thấy con mua xi lanh, con có chơi ma tuý gì đó 
không”, chị Hương trả lời “Bố bị dở hơi à, con không chơi cái đấy, kim tiêm này 
dùng để bơm thuốc ho cho con của con” rồi cả hai nói qua lại. Tiếp đó, Tuynh trèo 
lên giường, đắp chăn, nằm ôm ngang người chị Hương thấy vậy chị Hương sợ hãi, 
vùng chăn định chạy ra ngoài thì Tuynh kéo tay chị Hương lại, nằm đè lên người 
chị Hương. Thấy vậy, chị Hương nói “Bố làm gì đấy” thì Tuynh nói “quý con, 
vuốt tóc, xoa đầu”,  “Bố biết chồng con đi xa, con giúp bố, bố giúp con”, chị 
Hương biết Tuynh có ý định quan hệ tình dục nên sợ hãi, van xin “Bố tha cho 
con”.  Do nhiều lần chứng kiến Tuynh say rượu, đánh nhau với người nhà nên chị 
Hương không dám hét to. Sau đó, Tuynh dùng tay sờ lên người, đòi hôn nhưng chị 
Hương không đồng ý, vùng vẫy, dùng tay cào cấu vào lưng và vai phải của Tuynh 
để thoát ra khoảng 5 phút sau thì chị Hương vùng dậy chạy được ra giữa phòng thì 
Tuynh lại với tay kéo chị Hương lại, đẩy chị Hương nằm ngửa ra giường rồi nằm 
đè lên người chị Hương, dùng hai tay giữ chặt chị Hương lại, chị Hương vùng vẫy 
van xin một lúc thì không phản kháng được nữa. Sau đó, Tuynh tiếp tục dùng tay 
cởi quần của chị Hương và của Tuynh rồi bảo chị Hương cởi áo nhưng chị Hương 
không đồng ý. Sau đó Tuynh nằm đè lên người chị Hương rồi đưa dương vật đang 
cương cứng vào trong âm hộ của chị Hương; chị Hương không đồng ý thì Tuynh 
dùng người và tay giữ, đè chị Hương xuống, tiếp tục đưa dương vật vào được âm 
hộ của chị Hương để thực hiện hành vi quan hệ tình dục, khoảng 10 phút sau thì 
Tuynh rút dương vật ra, xuất tinh ra ga trải giường của chị Hương. Khi thực hiện 
hành vi quan hệ tình dục với chị Hương xong, Tuynh nói với chị Hương “Sống để 
bụng, chết mang theo” rồi đi chỗ khác còn chị Hương gọi điện thoại qua mạng xã 
hội Facebook cho chồng chị là anh Vũ Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Phượng, sinh 
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năm 1967, HKTT tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương (là mẹ 
đẻ chị Hương) sau đó gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 về việc bị Tuynh xâm phạm 
hại tình dục. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã triệu tập Vũ Văn 
Tuynh về trụ sở để làm việc, trích xuất camera tại khu vực sân nhà Tuynh, tiến 
hành khám nghiệm hiện trường thu giữ 02 mảnh vải kích thước (13x15)cm và 
(1,6x0,23)cm, xác định nơi xảy ra vụ việc tại tầng 2 thuộc ngôi nhà 3 tầng của Vũ 
Văn Tuynh ở thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kích 
thước (6,3x4)m. Đồng thời, thực nghiệm điều tra, lấy lời khai của những người có 
liên quan và tiến hành khởi tố, bắt bị cáo để tạm giam. 

Các ngày 20/12/2022, 21/12/2022, 21/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Tiên Du quyết định trưng cầu giám định  để làm rõ nội dung sự 
việc: 

- Tại Bản kết luận giám định số 170/TD ngày 29/12/2022 của Trung Tâm 
pháp y, Sở Y tế Bắc Ninh kết luận giám định pháp y tình dục đối với Phạm Thị 
Hương:  

+ Về thương tích: Trên thân thể, đầu, mặt, cổ, tứ chi không phát hiện tổn 
thương. Tầng sinh môn có sẹo cắt khâu vị trí 7h màu trắng (vết khâu sản sinh 
thường). Không đủ căn cứ khoa học tính tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể. 

Do đó không xác định được thương tích, vì vậy không xác định cơ chế hình 
thành tổn thương 

+ Về tình dục: Đối tượng Phạm Thị Hương là nữ giới, khả năng hoạt động 
sinh lý nữ bình thường 

Màng trinh: Lỗ màng trinh kích thước 2cm. Vết rách cũ vị trí 11h, 2h, 7h 
không thấy rớm máu, không thấy trầy xước, bầm tím. 

Định lượng bhCG: <0.100mIU/ml: Chưa phát hiện có thai. 
Xét nghiệm HIV test nhanh: Âm tính, HBsAg: Âm tính (chưa phát hiện viêm 

gan B). 
Soi tươi dịch âm đạo, túi cùng đồ: Hiện tại chưa thấy hình ảnh xác tinh trùng. 
- Tại Bản kết luận giám định số 8904/KL-KTHS ngày 13/01/2023 của Viện 

khoa học hình sự Bộ Công An kết luận:  
Trên hai miếng vải ghi cắt từ ga giường – ký hiệu M1, M2 gửi giám định có 

tinh trùng người và là tinh trùng của Vũ Văn Tuynh. 
Không phát hiện thấy tinh trùng và tế bào của Vũ Văn Tuynh trong mẫu ghi 

thu dịch âm đạo của Phạm Thị Hương – ký hiệu M3 
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Trong mẫu ghi thu dịch phết núm vú, bẹn đùi và tầng sinh môn của Phạm Thị 
Hương – ký hiệu M4 có tế bào của Phạm Thị Hương, không phát hiện thấy tế bào 
của Vũ Văn Tuynh. 

Trên mẫu ghi thu dịch phết quy đầu, dương vật của Vũ Văn Tuynh ký hiệu 
M5 và mẫu ghi thu dịch phết tổn thương trên cơ thể của Vũ Văn Tuynh – ký hiệu 
M6 có tế bào của Vũ Văn Tuynh, không phát hiện thấy tế bào của Phạm Thị 
Hương”. 

- Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 171/2022/TD ngày 
29/12/2022 của Trung tâm pháp y Sở Y Tế Bắc Ninh kết luận giám định pháp y về 
tình dục đối với Vũ Văn Tuynh và về thương tích: 

+ Về thương tích:  
Thương tích 01 vai phải, trên ngoài cơ thang, cách gai vai phải 8cm diện tổn  

thương rách da nông kích thước 0,9cm x 0,5cm, bề mặt đóng vảy tiết màu nâu 
sẫm. Áp dụng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. Mục 
I.1 sẹo nhỏ =1%. 

Thương tích (02) vùng lưng phải, cách cột sống cổ C7 2cm diện tổn thương 
dạng rách da nông kích thước 2cm x 1,5cm, bề mặt đóng vảy tiết màu nâu sẫm. Áp 
dụng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm. Mục I.2 sẹo 
trung bình = 2%. 

Thương tích 03  vùng lưng phải, ngang mức D2 6,5cm thương tích trợt, trên 
diện 3cm x 2,5cm, trong diện có 4 tổn thương, hình cung, kích thước mỗi vết 
0,2cm x 0,2cm, bề mặt đóng vảy tiết màu nâu sẫm. Thương tích (04) vùng vai 
phải, cách đầu ngoài xương đòn phải 4,5cm, vết trợt nông, kích thước 0,9cm x 
0,5cm, bề mặt đóng vảy tiết màu nâu sẫm. Không đủ căn cứ khoa học tính tỷ lẹ 
phần trăm tổn thương cơ thể. 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ký ngày 28/8/2019 quy định phần trăm 
tổn thương cơ thể sử dụng trong pháp y và pháp y tâm thần.  

Theo nguyên tắc cộng tại Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần răm tổn 
thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 2,98%. 

Cơ chế do tác động ngoại lực bởi vật tày cạnh mỏng. 
+ Về tình dục Vũ Văn Tuynh là nam giới, cơ thể phát triển bình thường, khả 

năng hoạt động sinh lý tình dục khác giới bình thường, tinh thần tỉnh táo có đủ khả 
năng nhận thức về hoạt động tình dục. 

Xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động: Âm tính (Chưa phát hiện nhiễm 
HIV); HbsAg miễn dịch tự động: Âm tính (Chưa phát hiện nhiễm viêm gan B).  
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- Cơ quan điều tra đã Quyết định trưng cầu Pháp y tâm thần, nhưng bị hại từ 
chối vì hiện tại chị Hương sức khỏe bình thường. 

* Về vật chứng thu giữ:  
- 01 phong bì thư được dán kín niêm phong theo quy định (ký hiệu mẫu A3) 

theo biên bản làm việc thu mẫu để giám định và biên bản niêm phong đồ vật ngày 
20/12/2022. 

- 01 phong bì thư được dán kín niêm phong theo quy định (ký hiệu mẫu M7) 
theo biên bản làm việc thu mẫu để giám định và biên bản niêm phong đồ vật ngày 
19/12/2022. 

- 01 hộp bìa cát tông dán kín niêm phong theo quy định theo biên bản giao 
nhận đồ vật tài liệu và biên bản niêm phong đồ vật ngày 19/12/2022. 

-  01 phong bì thư của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an dán kín niêm 
phong mẫu vật hoàn lại sau giám định kèm theo Kết luận giám định số 8904/KL-
KTHS ngày 13/01/2023 của Viện khoa học hình sự Bộ công an. 

* Về trách nhiệm dân sự: Đối với việc bị Tuynh xâm hại chị Hương không 
yêu cầu gì về bồi thường dân sự còn thương tích của Tuynh do chị Hương gây ra, 
Tuynh không có đơn yêu cầu giải quyết. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du bị cáo Tuynh đã thành 
khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số: 44/CT-VKSTD ngày 28/3/2023 của 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã: 

Truy tố bị cáo Tuynh về tội “Hiếp dâm” theo điểm e, khoản 2, Điều 141 
BLHS. 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Tuynh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 
đã nêu trên. 

Bị hại chị Hương xin xử vắng mặt, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 
cáo Tuynh. 

Bị cáo thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du 
đã truy tố về tội như trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.  

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du thực 
hành quyền công tố tại phiên toà trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá 
tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét 
các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội 
đồng xét xử tuyên bố: 

Bị cáo Tuynh phạm tội “Hiếp dâm” theo điểm e, khoản 2, Điều 141 BLHS. 
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Đề nghị áp dụng điểm e, khoản 2; điều 141; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 
51; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Vũ Văn Tuyn từ 07 năm 06 tháng tù đến 08 năm tù. Thời hạn tù tính 
từ ngày tạm giam 20/12/2022. 

Về xử lý vật chứng: 
Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  
* Tịch thu tiêu huỷ:  

- 01 phong bì thư được dán kín niêm phong theo quy định (ký hiệu mẫu A3) 
mặt trước ghi mẫu móng tay Phạm Thị Hương-1998 ở Ngọc Sơn, thành phố Hải 
Dương; mặt sau có chữ ký của người tham gia niêm phong và 01 dấu của Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du.   

- 01 phong bì thư được dán kín niêm phong theo quy định (ký hiệu mẫu M7) 
mặt trước ghi quần lót Phạm Thị Hương-1998 ở Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương; 
mặt sau có chữ ký của người tham gia niêm phong và 01 dấu của Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Tiên Du.   

 - 01 hộp bìa cát tông dán kín niêm phong có chữ ký của người tham gia 
niêm phong và 01 dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du.   

-  01 phong bì thư của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an dán kín niêm 
phong mẫu vật hoàn lại sau giám định mặt trước có số 8904/KL-KTHS mặt sau có 
chữ ký và 07 dấu của Viện khoa học hình sự-Bộ Công an. 

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh luận với đại diện 
Viện kiểm sát, khi nói lời sau cùng, bị cáo nhận thấy bị Toà án nhân dân huyện 
Tiên Du xét xử là đúng người, đúng tội, không oan sai và đề nghị Hội đồng xét xử 
xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để để sớm 
trở về gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Tiên 
Du, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, Kiểm sát viên trong quá 
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 
của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 
kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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Bị hại chị Phạm Thị Hương đã được triệu tập hợp lệ tuy nhiên xin vắng mặt, 
việc vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử vì vậy HĐXX xét xử vụ án theo 
thủ tục chung. 

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại 
phiên toà ngày hôm nay phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, phù hợp 
với thời gian, địa điểm, tang vật thu được, lời khai của bị hại, người làm chứng và 
các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:  

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/12/2022 tại phòng ngủ của chị Hương ở 
tầng 2 của nhà Vũ Văn Tuynh tại thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh, Vũ Văn Tuynh đã có hành vi dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ 
tình dục trái ý muốn với con dâu của Tuynh là chị Phạm Thị Hương.  

Hành vi của bị cáo Tuynh phạm tội đối với con dâu theo hướng dẫn tại điểm 
đ, khoản 1, Điều 4, Nghị quyết số: 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội 
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hành vi của bị cáo đã phạm tội “Hiếp 
dâm” được quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 141 Bộ luật hình sự như Cáo trạng 
của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du truy tố là có căn cứ pháp luật, đúng 
người, đúng tội. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm thân thể, 
sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người được pháp luật bảo vệ; hành vi của 
bị cáo làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần 
phong mỹ tục đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, tâm lý, tinh thần của bị 
hại gây mất trật tự tại địa phương, tạo dư luận không tốt trên địa bàn. 

Chính vì vậy phải đưa ra xét xử bị cáo kịp thời, xử bị cáo hình phạt nghiêm 
khắc tương xứng với hành vi phạm tội nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
đối với bị cáo thì thấy: Bị cáo Tuynh là người có nhân thân tốt lần đầu phạm tội 
tuy nhiên phạm tội rất nghiêm trọng.  

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã có thái độ thành 
khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị hại xin miễn 
trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo 
được hưởng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt quy định điểm s, khoản 1, khoản 2, điều 51 
BLHS. 

Do vậy, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng cần xem xét giảm nhẹ một 
phần hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà 
nước.  

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất và mức độ hành vi phạm tội cũng như 
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nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và xét 
đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du là phù hợp. Hội đồng 
xét xử xét thấy cần phải xét xử bị cáo bằng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã 
hội một thời gian nhất định mới giúp bị cáo cải tạo trở thành người công dân tốt có 
ích cho xã hội.  

 [5] Về vật chứng của vụ án:  
Số mẫu vật hoàn lại sau giám định không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu 

tiêu huỷ.  
[6] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 
Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Tuyên bố: Bị cáo Vũ Văn Tuynh phạm tội “Hiếp dâm”. 
Căn cứ điểm e, khoản 2, điều 141; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 
Xử phạt: Vũ Văn Tuynh 07 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giam 20/12/2022. 
Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự 
Quyết định tạm giam bị cáo Vũ Văn Tuynh 45 ngày kể từ ngày tuyên án để 

đảm bảo thi hành án. 
Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 
* Tịch thu tiêu huỷ:  
- 01 phong bì thư được dán kín niêm phong theo quy định (ký hiệu mẫu A3) 

mặt trước ghi mẫu móng tay Phạm Thị Hương-1998 ở Ngọc Sơn, thành phố Hải 
Dương; mặt sau có chữ ký của người tham gia niêm phong và 01 dấu của Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du.   

- 01 phong bì thư được dán kín niêm phong theo quy định (ký hiệu mẫu M7) 
mặt trước ghi quần lót Phạm Thị Hương-1998 ở Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương; 
mặt sau có chữ ký của người tham gia niêm phong và 01 dấu của Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Tiên Du.   

 - 01 hộp bìa cát tông dán kín niêm phong có chữ ký của người tham gia niêm 
phong và 01 dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du.   
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- 01 phong bì thư của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an dán kín niêm 
phong mẫu vật hoàn lại sau giám định mặt trước có số 8904/KL-KTHS mặt sau có 
chữ ký và 07 dấu của Viện khoa học hình sự-Bộ Công an. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/3/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều 
tra Công an huyện Tiên Du và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du).  

Căn cứ các Điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm; bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./. 
  Nơi nhận:  
- Toà án ND tỉnh Bắc Ninh; 
- VKS, CA,THADS huyện Tiên Du;  
- VKS, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 
- Bị cáo; 
- Lưu hồ sơ, văn phòng. 
 
 
 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 
 

 
                          Vũ Mạnh 
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 - 01 phong bì thư của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an dán kín niêm 
phong mẫu vật hoàn lại sau giám định mặt trước có số 8904/KL-KTHS mặt sau có 
chữ ký và 07 dấu của Viện khoa học hình sự-Bộ Công an. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/3/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều 
tra Công an huyện Tiên Du và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du).  

Căn cứ các Điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm; bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

HỘI THẨM NHÂN DÂN 
 

 
 

 
 

Trịnh Thanh Bình  Đào Thị Thu 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 
 
 

 
 
 

Vũ Mạnh 
 

 
 

  
  

 
 
 


